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2
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1
Đường Hải Chi: Từ nhà Hoà ngân đối diện nhà Quang Bảo (khu 2) đến bưu điện + đoạn đường xuống đến nhà 

Thống Đồng (cả 2 bên đường)
2,800,000

2 Đường Hải Chi: Từ nhà Đặng Thắm đến Đông Cầu Cao (khu 2, cả 2 bên đường) 2,500,000

3 Phố Chu Văn An: Từ nhà Tạo Hương đến nhà ông Đinh Minh (khu 3)  2,200,000

4 Đường Hải Chi: Từ nhà Dưỡng Nữ đến nhà Long Hằng (khu 3) 2,000,000

5 Đường Hải Chi: Từ nhà Cảu Minh đến nhà ông Lê Kiếng (khu 3) 2,000,000

6
Từ nhà Chung Minh (khu 2) đối diện nhà Yên Quỳnh (khu 3) phố Hoà Bình, đến nhà ông Lê Thông đối diện Toà 

án phố Nguyễn Du (khu 2), cả 2 bên đường
1,800,000

7
Đường Hải Chi: Từ nhà Len Sồi đối diện nhà Coỏng Hường đến phía Đông cầu Khe Cóc (khu phố Đầm Buôn, 

cả 2 bên đường)
1,700,000

8
Đường Hải Chi: Từ nhà Điệp Hằng đối diện nhà  Sang Quy đến nhà ông Vy Lỵ đối diện nhà ông Ngô Tường 

(khu 3, cả 2 bên đường)
1,600,000

9 Đường Hải Chi: Từ Tây Cầu Cao đến hết trụ sở UBND huyện (khu 1, cả 2 bên đường) 1,700,000

10 Từ nhà Vinh Hải đến cổng Công an huyện (khu 1) 1,500,000

11 Phố Thống Nhất: Từ nhà ông Hậu đối diện sân vận động đến  nhà bà Hải đối diện nhà Thái Sáu (khu 3, cả 2 1,400,000

12 Đường Hải Chi: Từ Hạt Kiểm lâm đối diện nhà Thành Thu đến Phía Tây cầu Khe Cóc (khu 5, cả 2 bên đường) 1,500,000

13 Phố Đầm Buôn: Từ Bắc Cầu Ba chẽ 2 đến ngã ba đường 4 tháng 10 (khu 6, cả 2 bên đường) 1,000,000

14 Đường Thanh niên: Từ nhà bà Hường đối diện nhà ông Bình đến nhà ông Tô Đê (khu phố Đầm Buôn, cả 2 bên 1,300,000

15 Từ nhà ông Sáng đến nhà ông Kim (khu phố Đầm Buôn, cả 2 bên đường) 1,300,000

16 Phố Đầm Buôn: Từ nhà bà Cam đến Nam cầu Ba Chẽ 2 (khu phố Đầm Buôn) 1,300,000

17 Đường Hải Chi: Từ nhà Chì Oanh đến nhà ông Hoàng Làu đối diện nhà bà Từ (khu 1, cả 2 bên đường) 1,200,000

18 Đường Hải Chi: Từ nhà Trường Thân (khu 3) đến nhà ông Phượng đối diện Hạt kiểm lâm (khu 5), cả 2 bên 1,200,000

19 Đường vào Trung tâm Y tế: Từ nhà ông Chu Phòng đến nhà ông Ma Sinh (khu 4) 900,000

20 Từ nhà Thường Ngọ đến nhà ông Mông Thàm (khu 1) 900,000

21 Đường 4 tháng 10: Từ Bắc Cầu Ngầm đến nhà bà Quý đối diện nhà ông Khúc Phòng (cả 2 bên đường) 900,000

22
Phố Thống Nhất: Từ nhà Hùng Đằm đối diện nhà ông Hoàng Đức đến nhà ông Chỉnh, đối diện nhà bà Hoàng 

Hằng (khu 3A, cả 2 bên đường)
1,000,000

23 Đường Thanh niên: Từ Tây tràn Khe Đá đến ngã 3 Phố Ngô Quyền, đối diện cổng trường THPT (cả 2 bên 1,000,000

24 Phố Nguyễn Du: Từ nhà ông La Phội đến Trung tâm chính trị (khu 2, cả 2 bên đường) 1,100,000

25 Đường 4 tháng 10: Từ nhà ông Coỏng Hải đến tây cầu số 4 (khu 6, cả 2 bên đường) 450,000
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26 Đường 4 tháng 10: Từ nhà bà Liễn đối diện nhà ông Toản Hồng đến cầu Khe Lèn (khu 7, cả 2 bên đường) 600,000

27 Đường Thanh niên: Từ ngầm khe Cóc đến ngầm Khe Đá (cả 2 bên đường) 800,000

28 Phố Đoàn Kết: Đường ngang khu 4 từ nhà bà Gái đến nhà ông Tú (cả 2 bên đường ) 900,000

29 Đường Thanh niên: Từ ngã 3 Phố Ngô Quyền đối diện cổng trường THPT đến đông Cầu Nà Phốc (cả 2 bên 900,000

30 Từ giáp nhà Tô Đê đến nhà ông Phúc (Khe Cóc - khu phố Đầm Buôn, cả 2 bên đường) 500,000

31 Đường 4 tháng 10: Từ ngã 3 Cầu ngầm đến giáp nhà ông Coỏng Hải (khu 6), cả 2 bên đường 400,000

32 Phố Tân Sơn: Từ giáp sau nhà ông Nịnh Thống đến  giáp ngã 3 đường 4 tháng 10 (khu 7, cả 2 bên đường) 1,200,000

33
Đường nhánh saư trường THCS Thị trấn đến giáp sau nhà ông Lê đối diện Trung tâm Văn hoá thể thao huyện 

(Khu 2), cả 2 bên đường
300,000

34 Đường nhánh từ Trung tâm Y tế đến giáp sau nhà ông Tịch (khu phía đông Bệnh viện) 300,000

35 Đường nhánh khu 7 (từ nhà bà Phát đến nhà ông Bồng) 300,000

36 Đường nhánh khu 1 Xóm nhà ông Nịnh Lục 500,000

37 Đường nhánh vào khu nhà ông Hoàng Đức Minh (khu 2) 700,000

38 Đường nhánh vào khu nhà ông Nhờ (khu 1) 700,000

39 Đường nhánh từ sau nhà ông Đinh Anh đến đồĩ Nghĩa trang (khu 3A, cả 2 bên đường) 500,000

40 Đường bao bờ sông từ Hạt Kiểm Lâm đến Công ty Lâm nghiệp Ba Chẽ 400,000

41 Khu quy hoạch cụm dân cư khu 3A (trừ các vị trí bám mặt đường Thanh Niên) 800,000

42 Đường cầu cao Khe Rìa: Từ nhà Hoan Nhung đến ngã 3 đường Thanh niên (cả 2 bên đường) 1,000,000

43 Các khu còn lại 180,000

a - Từ 2m đến dưới 3m giá đất bằng 80% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

b - Từ 3m trở lên giá đất bằng 70% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

Trường hợp giá đất xác định tại điểm a, b nêu ở trên thấp hơn 20% so với mức giá tối thiểu của khung giá đất Chính phủ quy định thì 
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